
TT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Lớp

Giới 

tính
Chỗ ở hiện tại

1 Phan Minh Hải 01/01/2018 1A Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

2 Nguyễn Nhã An 24/09/2018 1B Nữ Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

3 Trần Hoàng Ngân Châu 15/10/2018 1C Nữ Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

4 Châu Đại Lượng 05/07/2017 2A Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

5 Phạm Gia Bảo 10/03/2017 2B Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

6 Phạm Thị Thu Hiền 24/02/2017 2C Nữ Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

7 Nguyễn Hoài Anh 08/05/2016 3A Nữ Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

8 Nguyễn Gia Huy 28/05/2016 3B Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

9 Hồ Lê Thảo Nguyên 12/08/2016 3C Nữ Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

10 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/12/2014 4A Nữ Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

11 Cao Duy Đạt 14/08/2015 4B Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

12 Phạm Duy Thiên 18/05/2015 4C Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

13 Nguyễn Văn Kiệt 15/08/2014 5A Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

14 Nguyễn Huỳnh Thị Ly 10/07/2013 5B Nữ Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

15 Quách Thị Thu Hiền 12/10/2014 5C Nữ Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

16 Huỳnh Tuấn Anh 09/07/2013 6A Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

17 Dương Tú Trinh 22/03/2013 6B Nữ Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

18 Nguyễn Trương Bảo Long 31/03/2012 7A Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

19 Đặng Hoàng Bảo Ngọc 15/07/2012 7B Nữ Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

20 Nguyễn Quy 09/08/2011 8A Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

21 Võ Thị Quỳnh Như 12/05/2010 8B Nữ Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

22 Phạm Minh Mẫn 01/03/2010 9A Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

23 Nguyễn Phú Hiếu 05/09/2010 9B Nam Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi

NGƯỜI LẬP

Huỳnh Thị Kim Thủy

Võ Hoàng Chương

Danh sách này có 23  (Hai mươi ba) học sinh.

UBND HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TẶNG BẢO HIỂN THÂN THỂ

 NGÂN HÀNG NN&PT NÔNG THÔN - CHI NHÁNH BÌNH SƠN

Bình Chương, ngày 25 tháng 08 năm 2024

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG


